
STT Họ và Tên
CỰU SINH VIÊN 

NGÀNH
KHÓA

SỐ TIỀN GÓP  

QUỸ HỘI 

KHOA - HỌC 

BỔNG

Ghi chú

1 Nguyễn Mộng Lân 500,000
2 Cựu sinh viên không ghi tên 500,000
3 Công Sơn Thủy Công 16 3,000,000
4 Trần Quốc Hùng Xây dựng 16 500,000
5 Đổ Hoàng Long Điện Tử 500,000
6 Lý Hoàn Duy 500,000
7 Nguyễn Văn Tư 500,000
8 Huỳnh Thành Giới Thủy Công 15 3,000,000
9 Khiều Phước Thành 200,000

10 Đổ Nguyễn Duy Phương 500,000
11 Lưu Thanh Liêm 200,000
12 Đàm Võ Bữu Trân 1,000,000
13 Lê Trọng Khải 1,000,000
14 Lê Thành Tâm Điện Tử 18 500,000
15 Nguyễ Thoàn Thắng Công thôn 19 500,000
16 Viên + Tú+ Bằng +Lộc 1,000,000
17 Cựu sinh viên không ghi tên 500,000
18 Phạm Tiến Thành 38 300,000
19 Cao Thế Vân 1,000,000
20 Trương Chí Thành 6 1,000,000
21 Dương Hữu Trí Điện 26 500,000
22 Nguyễn Hoàng Thịnh Cao học 21 500,000
23 Lê Mih Cường Thủy công 16 20,000,000
24 Nguyễn Ngọc Sang Thủy công 5 1,000,000
25 Nguyễn Duy Lân Cơ khí 4 2,000,000
26 Trần Văn Lực Cơ khí 17 500,000
27 Giang Ngọc Khải Thủy nông 6 500,000
28 Lê Anh Hùng Xây dựng 26 1,000,000
29 Dương Thái Công Cơ khí 2 2,000,000
30 Nguyễn Xuân Công Cơ khí 6 500,000
31 Lê Thái Dũng Cơ khí 6 500,000
32 Trần Viết Thắng 18 2,000,000
33 Nguyễn Trường Thành 500,000
34 Đặng Văn Công Thủy Nông 6 1,000,000
35 Mai Nhật Quang Cơ khí 1,000,000 QHB 1tr
36 Nguyễn Hữu Phúc 26 200,000
37 Mạch Hoàng Long Cơ khí 5 500,000
38 Đào Minh Trung Kỹ Thuật Điện 26 1,000,000
39 Trần Thanh Toàn Chi cục thủy lợi Hậu Giang 1,000,000
40 Võ Quỳnh Thảo Nguyên Cơ khí 31 500,000
41 Trịnh Ngọc Hòa phòng kế hoạch tổng hợp 500,000 HB 300, LH 200
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42 Phương Thanh Vũ Công Nghệ Hóa 26 500,000
43 Nguyễn Văn Thật 26 500,000
44 Cựu sinh viên không ghi tên 200,000
45 Nguyễn Duy Điệp Thủy nông 28 500,000
46 Mai Tuấn Sơn Cơ khí 5 200,000
47 Cựu sinh viên không ghi tên 500,000
48 Trần Văn Phúc 16 500,000
49 Nguyễn Thanh Hà Thủy công 9 400,000
50 Mã Nhật Minh cnh 38 500,000
51 Trần Quốc Trung Cơ khí 7 500,000
52 Lê Anh Tuán Điện tử 18 500,000
53 Cựu sinh viên không ghi tên 1,000,000
54 Nguyễn Văn Việt Cơ khí 15 1,000,000
55 Đặng Văn Ne Thủy nông 9 1,000,000
56 Cựu sinh viên không ghi tên Thủy nông 9 5,500,000
57 Nguyễn Văn Hòa 11 200,000
58 Huỳnh Thanh Tùng Cơ khí 17 300,000
59 Nguyễn Văn Dũng ct 24 2,000,000
60 Tống Thanh Triều 1,500,000
61 Cựu sinh viên không ghi tên 300,000
62 Phan Thị Thúy Liễu Cơ khí 31 1,000,000
63 Trần Công Khả Điện tử 18 1,000,000 QHB 1tr
64 Hoàng Anh Tuấn Cơ khí 12 500,000
65 Cựu sinh viên không ghi tên 500,000
66 Trương Phuocs Thạnh Cơ khí 12 500,000
67 Lê Văn Hiếu Cơ khí 31 500,000
68 Nguyễn Quốc Thắng Thủy công 23 1,000,000
69 Phạm Văn Tùng Thủy nông 13 500,000
70 Lê Ngọc Liêm Cơ khí 5 1,000,000 hb 500, LH 500
71 Việt Dũng + Thu Trang Thủy công 14 1,000,000
72 Huỳnh Đức Huy Công Nghệ Hóa Học 14 500,000
73 Mai Hoàng Tâm Thủy công 29 500,000
74 Nguyễn Văn Trường Điện tử 18 1,000,000
75 Dương Văn Thái Điện tử 18 1,000,000
76 Phạm Thành Hiền Cơ khí 4 500,000
77 Phan Văn Dũng Thủy nông 13 500,000
78 Ng Ngọc Châu Cơ khí 3 1,000,000 HB 1tr
79 Lâm Thanh Hùng Cơ khí 33 500,000
80 Lê Hồng Nghĩa Cơ khí 10 500,000
81 Lớp Xây Dựng Ctgt Văn Bằng 2 Khóa 1 2,000,000
82 Công Thôn Khóa 23 5,000,000
83 Nguyễn Thành Long Thủy nông 13 500,000
84 Tập Thể Cao Học TĐH 23 3,000,000
85 Trương Thiên Tường Kỹ Thuật Điện 39 500,000
86 Ng Văn Cường Thủy công 16 1,000,000
87 Phạm Trung Hiền Cơ khí 18 2,000,000
88 Hoàng Dương Xây dựng 31 200,000
89 Nguyễn Văn Khải Kỹ Thuật Cơ Khí 1,000,000
90 Bé Tư 16 1,000,000



91 Dương Kì Lân Cơ khí 10 1,000,000 QHB 1tr
92 Châu Kim Kha Thủy công 27 1,000,000
93 Điền Thủy công 29 500,000
94 Võ  Ng Trường Cơ khí 6 500,000
95 Bùi Quốc Tuấn Cơ khí 10 1,000,000
96 Phan Nhật Tân Xây dựng 38 500,000
97 Cựu sinh viên không ghi tên 200,000
98 Nguyễn Hoàng Tuyên Thủy công 23 500,000
99 Cựu sinh viên không ghi tên Cơ khí 26 2,000,000

100 Võ Quan Phú Công Thôn 24 1,000,000
101 Trần Hoàng Đức Cơ khí 20 500,000
102 Tạ Công Đức Cơ khí 20 500,000
103 Trần Thanh Lâm nt 25 1,000,000
104 Dương Chí Trung Cơ khí 7 500,000
105 Cựu sinh viên không ghi tên 200,000
106 Cao Thanh Lựu s 500,000
107 Hồ Minh Nhị 500,000
108 Cao Văn Hiếu Cơ khí 18 200,000
109 Anh Quốc Cơ khí 14 500,000
110 Nguyễn Thành Phú Công thôn 17 1,000,000
111 Lưu Bá Phúc Xây dựng 30 1,000,000
112 Nguyễn Văn Cường Điện tử 31 500,000
113 Nguyễn Thị Thùy Hương 500,000
114 Huỳnh Thiên Mạng Cơ khí 24 1,000,000
115 Cựu sinh viên không ghi tên 200,000
116 Phạm Anh Quận Cơ khí 4 100,000
117 Lê Hải Toàn kcn 500,000
118 Nguyễn Văn Hòa cao học 25 200,000
119 Cựu sinh viên không ghi tên 500,000
120 Trịnh Ngọc Thảnh Công thôn 17 1,000,000
121 Trương Bảo Luân Cơ khí 14 1,000,000
122 Phạm Thanh Tùng Cơ khí 14 1,000,000
123 Nguyễn Văn Tấn Cơ khí 14 1,000,000
124 Huỳnh Minh Đức Cơ khí 18 1,000,000
125 Nguyễn Cao Quý Điện tử 500,000
126 Phan Hoàn Khải Điện tử 500,000
127 Nguyễn Đức Phúc Điện tử 24 500,000
128 Dương Ngọc Đoàn Điện tử 24 200,000
129 Lê Văn Cọp Cơ khí 28 1,000,000
130 Nguyễn Ngọc Đức Cơ khí 18 1,000,000
131 Anh Tấn Kỹ Thuật Điện 27 500,000
132 Trịnh Thị Phương Thanh Điện tử 19 1,000,000
133 Anh Nam Xây dựng 26 2,000,000
134 Dương Thái Bình Điện tử 29 500,000
135 Nhóm Xây Dựng K33 1,500,000
136 Nguyễn Chí Thảo Kỹ Thuật Máy Tính 34 1,000,000
137 Nguyễn Hoàng Két Thủy công 27 1,000,000
138 Cựu sinh viên không ghi tên 500,000
139 Huỳnh Minh Trí Kỹ Thuật Máy Tính 38 500,000



140 Việt Bình Cơ khí 7 1,000,000
141 Hồ Duy Phương 200,000
142 Trần  Văn Em Công thôn 27 1,000,000
143 Lớp Cơ Khí 23 7,000,000
144 Quan + Hùng Kỹ Thuật Điện 26+28 1,000,000
145 Cựu sinh viên không ghi tên 500,000
146 Cựu sinh viên không ghi tên 200,000
147 Thế Dân Cơ khí 500,000
148 Bùi Văn Tra Cơ khí 21 500,000
149 Minh Anh Thủy công 27 1,000,000
150 Trần Thanh Bá Cơ khí 27 1,000,000
151 Lê Chí Y Điện tử truyền thông 27 1,000,000
152 Nguyễn Thanh Sang Thủy công 27 1,000,000
153 Anh Tú Xây dựng 26 500,000
154 Nhân Khối Xây dựng 26 600,000
155 Cao Hoàng Khải KT điện tử 37 500,000
156 Nguyễn Thành Thông Thủy công 27 500,000
157 Tràn Ngô Thanh Hậu Công thôn 24 500,000
158 Nguyễn Phương Tín CH KT thi công CT 23 500,000
159 Xuân Phương Xây dung dân dụng 26 500,000
160 Cựu sinh viên không ghi tên 500,000
161 Cựu sinh viên không ghi tên 500,000
162 Anh Tùng Cơ khí 13 500,000
163 Nguyễn Song Quốc Thắng Thủy công 20 500,000
164 Ninh + Hiếu Kỹ thuật điện 30 500,000
164 Nguyễn Thành Lãm Cơ khí 12 500,000
165 Đinh Mạnh Tiến Kỹ Thuật Điện 1,500,000 tài trợ nước uống

      160,500,000 Tổng cộng


